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	STT
	Lĩnh vực
	Họ và Tên
	Đơn vị công tác
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Toán
	Phạm Anh Thắng
	THPT Công Nghiệp
	Giáo viên
	

	2
	Toán
	Trần Thị Thanh Hương
	PTDTNT tỉnh
	Giáo viên
	

	3
	Toán
	Trần Thu Hà
	Phòng GDTrH
	Chuyên viên
	

	4
	Toán
	Trần Văn Hùng
	THPT Yên Hoà
	Giáo viên
	

	5
	Toán
	Dương Ngọc Thành
	THPT 19/5
	PHT
	

	6
	Toán
	Vũ Thị Như Nhị
	DTNT huyện Cao Phong
	Giáo viên
	

	7
	Toán
	Đào Tuấn Sơn
	THPT Đoàn Kết
	PHT
	

	8
	Toán
	Đinh Thanh Tùng
	THPT Lạc Sơn
	PHT
	

	9
	Toán
	Hồ Suýt Khềnh
	DTNT huyện Mai Châu
	Giáo viên
	

	10
	Toán
	Nguyễn Hoàng Nam
	THPT Cao Phong
	Giáo viên
	

	11
	Toán
	Nguyễn Trọng Cường
	TT GDTX  Lạc Thuỷ
	Giáo viên
	

	12
	Toán
	Đỗ Đình Kiên
	THPT Lương Sơn
	PHT
	

	13
	Toán
	Phạm Bích Hồng
	THPT Nam Lương Sơn
	Giáo viên
	

	14
	Toán
	Nguyễn Duy Đức
	THPT Nguyễn Trãi
	Giáo viên
	

	15
	Toán
	Nguyễn Mạnh Cường
	THPT Kim Bôi
	PHT
	

	16
	Văn
	Đinh Thị Hường
	Phòng GDTrH
	Phó trưởng phòng
	

	17
	Văn
	Phạm Trung Thành
	THPT Nguyễn Trãi
	Giáo viên
	

	18
	Văn
	Vũ Thị Hoa
	DTNT huyện Cao Phong
	Giáo viên
	

	19
	Văn
	Đoàn Thị Hằng
	THPT Thanh Hà
	Giáo viên
	

	20
	Văn
	Phạm Thị Vân
	THPT Nam Lương Sơn
	Giáo viên
	

	21
	Văn
	Nguyễn Thị Sâm
	THPT Lương Sơn
	Giáo viên
	

	22
	Văn
	Phạm Thị Hằng 
	THPT Lạc Thuỷ A
	Giáo viên
	

	23
	Văn 
	Hoàng Thị Thi
	THPT Yên Thuỷ A
	Giáo viên
	

	24
	Văn
	Đào Thu Hiền
	THPT Tân Lạc
	Giáo viên
	

	25
	Văn
	Quách Thanh Phúc
	THPT Bắc Sơn
	PHT
	

	26
	Văn
	Nguyễn Thị Hồng Chung
	THPT Ngô Quyền
	Giáo viên
	

	27
	Văn
	Phạm Ngọc Hà
	THPT Công Nghiệp
	Giáo viên
	

	28
	Văn
	Bùi Thị Như Trang
	THPT Kim Bôi
	Giáo viên
	

	29
	Văn
	Nguyễn Thị Khuê
	TTGDTX Kim Bôi
	Giáo viên
	

	30
	Văn
	Bùi Xuân Nam
	THPT Lạc Thủy B
	PHT
	

	31
	Văn
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	DTNT huyện Kim Bôi
	Giáo viên
	

	32
	Vật lý
	Nguyễn Quang Vinh
	Phòng KT&QLCLGD
	Trưởng phòng
	

	33
	Vật lý
	Lê Trung Hà
	TT GDTX Kim Bôi
	Giáo viên
	

	34
	Vật lý
	Hoàng Kim Vui
	THPT Lương Sơn
	Giáo viên
	

	35
	Vật lý
	Nguyễn Duy Hợp
	THPT Cù Chính Lan
	Giáo viên
	

	36
	Vật lý
	Nguyễn Tân Hưng
	THPT Đại Đồng
	Giáo viên
	

	37
	Vật lý
	Phạm Quốc Hưng
	THPT Lạc Long Quân
	Giáo viên
	

	38
	Vật lý
	Phạm Thanh Huyền
	DTNT tỉnh
	Giáo viên
	

	39
	Vật lý
	Lê Thị Mai
	DTNT Lạc Sơn
	Giáo viên
	

	40
	Hóa học
	Nguyễn Huy Đoan
	THPT Nam Lương Sơn
	Giáo viên
	

	41
	Hóa học
	Mai Thị Thiên Thanh
	THPT Lạc Sơn
	Giáo viên
	

	42
	Hóa học
	Trần Thị Tuyết Nga
	THPT Kim Bôi
	Giáo viên
	

	43
	Hóa học
	Vũ Thị Hoa
	TTGDTX Lạc Sơn
	Giáo viên
	

	44
	Hóa học
	Nguyễn Văn Thụ
	THPT chuyên HVT
	Giáo viên
	

	45
	Hóa học
	Trần Thị Dung
	THPT Công Nghiệp
	Giáo viên
	

	46
	Hóa học
	Đào Thị Oanh
	DTNT huyện Đà Bắc
	Giáo viên
	

	47
	Sinh -CN
	Nguyễn Duy Tiến
	Phòng GDTrH
	Chuyên viên
	

	48
	Sinh-CN
	Nguyễn Thị Thu Hà
	THPT Nguyễn Trãi
	Giáo viên
	

	49
	Sinh
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	THPT Đại Đồng
	Giáo viên
	

	50
	Sinh
	Dương Thị Lý
	TTGDTX Lương Sơn
	Giáo viên
	

	51
	Sinh
	Nguyễn Thu Hiền
	THPT Tân Lạc
	Giáo viên
	

	52
	Sinh
	Bùi Xuân Đức
	PTDTNT tỉnh
	Giáo viên
	

	53
	Sinh
	Kiều Vũ Mạnh
	THPT chuyên HVT
	Giáo viên
	

	54
	Sinh -CN
	Phạm Thị Huệ
	DTNT huyện Mai Châu
	PHT
	

	55
	Tin học
	Đỗ Mạnh Tuấn
	Phòng KT&QLCLGD
	Chuyên viên
	

	56
	Tin học
	Nguyễn Văn Long
	THPT Lương Sơn
	Giáo viên
	

	57
	Tin học
	Nguyễn Tiến Đức
	THPT chuyên HVT
	Giáo viên
	

	58
	Tin học
	Vũ Chí Hiếu
	THPT Đà Bắc
	Giáo viên
	

	59
	Lịch sử
	Trần Văn An
	Phòng GDTrH
	Chuyên viên
	

	60
	Lịch sử
	Trần Thị Định
	THPT Thanh Hà
	Giáo viên
	

	61
	Lịch sử
	Đào Kim Liên
	THPT Kim Bôi
	Giáo viên
	

	62
	Lịch sử
	Bùi Thị Hường
	THPT Đại Đồng
	Giáo viên
	

	63
	Lịch sử
	Bùi Thị Hương 
	TTGDTX Tân Lạc
	Giáo viên
	

	64
	Lịch sử
	Đinh Thị Khánh Nhi
	DTNT tỉnh
	Giáo viên
	

	65
	Lịch sử
	Phạm Bích Ngọc
	THPT Công nghiệp
	Giáo viên
	

	66
	Lịch sử
	Đào Minh Hà
	DTNT huyện Kim Bôi
	Giáo viên
	

	67
	Địa lý
	Nguyễn Ngọc Lương
	Phòng KT&QLCLGD
	Phó trưởng phòng
	

	68
	Địa lý
	Dương Minh Đức
	THPT Lạc Thuỷ B
	Giáo viên
	

	69
	Địa lý
	Bùi Anh Đức 
	TTGDTX Kim Bôi
	Giáo viên
	

	70
	Địa lý
	Hồ Minh Hiểu
	THPT Yên Thuỷ A
	Giáo viên
	

	71
	Địa lý
	Trần Anh Tuấn
	THPT Quyết Thắng
	PHT
	

	72
	Địa lý
	Quách Thị Phương Xoan
	THPT Mường Bi
	Giáo viên
	

	73
	Địa lý
	Nguyễn Mạnh Hùng
	PTDTNT tỉnh
	Giáo viên
	

	74
	Địa lý
	Ngô Thị Hòa
	DTNT huyện Lạc Sơn
	Giáo viên
	

	75
	Tiếng Anh
	Diệp Thị Hồng Liên
	Phòng KT&QLCLGD
	Chuyên viên
	

	76
	Tiếng Anh
	Đỗ Thị Kim Thuý
	THPT Lương Sơn
	Giáo viên
	

	77
	Tiếng Anh
	Hoàng Thị Thanh Hoa
	THPT Mai Châu
	Giáo viên
	

	78
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	THPT Yên Thủy A
	Giáo viên
	

	79
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	THPT Ngô Quyền
	PHT
	

	80
	Tiếng Anh
	Vương Kiều Nga
	THPT Công Nghiệp
	Giáo viên
	

	81
	Tiếng Anh
	Vũ Thị Kim Thanh
	THPT chuyên HVT
	Giáo viên
	

	82
	Tiếng Anh
	Hoàng Thị Thu Thảo
	DTNT huyện Kim Bôi
	Giáo viên
	

	83
	GDTC-QP
	Nguyễn Văn Hiển
	Phòng GDTrH
	Phó trưởng phòng
	

	84
	GDTC-QP
	Nguyễn Kim Hợp
	THPT Nguyễn Trãi
	PHT
	

	85
	GDTC
	Phan Anh Tuấn
	THPT Cù Chính Lan
	Giáo viên
	

	86
	GDTC
	Bùi Đức Hải
	THPT Mai Châu
	Giáo viên
	

	87
	GDTC
	Đinh Ngọc Sơn
	THPT Bắc Sơn
	PHT
	

	88
	GDCD
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	THPT Lạc Thuỷ B
	Giáo viên
	

	89
	GDCD
	Cao Thị Tình 
	THPT 19/5
	Giáo viên
	

	90
	Công tác QL
	Trần Mạnh Hà
	Phòng Tổ chức cán bộ
	Trưởng phòng
	

	91
	Công tác QL
	Nguyễn Đức Lương
	Phòng Tổ chức cán bộ
	Phó trưởng phòng
	

	92
	Công tác QL
	Trần Thị Thu Hà
	Phòng Tổ chức cán bộ
	Chuyên viên
	

	93
	Công tác QL
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	Phòng GDTH
	Chuyên viên
	

	94
	Công tác QL
	Phạm Thị Kim Oanh
	Phòng GDTH
	Chuyên viên
	

	95
	Công tác QL
	Trần Thị Bắc
	Phòng GDMN
	Trưởng phòng
	

	96
	Công tác QL
	Nguyễn Minh Thắng
	Phòng GDMN
	Phó trưởng phòng
	

	97
	Công tác QL
	Quách Thị Mến
	Phòng GDMN
	Chuyên viên
	

	98
	Công tác QL
	Lê Nam Thanh
	Phòng GDTX
	Phó trưởng phòng
	

	99
	Công tác QL
	Hoàng Kiều
	Phòng GDTX
	Chuyên viên
	

	100
	Công tác QL
	Bùi Thị Thu Hiền
	Phòng GDTX
	Chuyên viên
	

	101
	Công tác QL
	Ngô Thị Phóng
	Phòng KHTC
	Phó trưởng phòng
	

	102
	Công tác QL
	Trần Ngọc Doanh
	Phòng KHTC
	Phó trưởng phòng
	

	103
	Công tác QL
	Bùi Ngọc Lâm
	Phòng KHTC
	Chuyên viên
	

	104
	Công tác QL
	Nguyễn Thị Quý
	Phòng KHTC
	Chuyên viên
	

	105
	Công tác QL
	Đoàn Quốc Tuấn
	Phòng GDCN
	Trưởng phòng
	

	106
	Công tác QL
	Hoàng Ngọc Ánh
	Phòng GDCN
	Phó trưởng phòng
	

	107
	Công tác QL
	Nguyễn Mạnh Hiển
	Phòng GDCN
	Chuyên viên
	

	108
	Công tác QL
	Nguyễn Vinh Quang
	Văn phòng Sở
	Phó CVP
	



